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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HỒNG BÀNG
TRƯỜNG MẦM NON TRẠI CHUỐI

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ LỚP 4B1
CHỦ ĐỀ: “GIA ĐÌNH”

        Thời gian thực hiện: 4 tuần (từ 20/10 đến 14/11/2025)

                          Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Tú

                                                                    Nguyễn Thị Đoan

NĂM HỌC: 2025 - 2026
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Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực 
hiện

Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Người thân trong gia đình
1 Từ 20/10 đến 24/10

Ngôi nhà của bé
1 Từ 27/10 đến 31/10

Nguyễn Thị Thanh Tú

Đồ dùng trong gia đình
1 Từ 3/11 đến  7/11

Dự án làm tạp dề
1 Từ 10/11 đến 14/11

Nguyễn Thị Đoan

III. CHUẨN BỊ:

- Nhánh 1: Người thân trong gia đình

- Nhánh 2: Ngôi nhà gia đình ở

- Nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình

 - Nhánh 4: Dự án làm tạp dề
CÔ GIÁO - Chuẩn bị các nội dung bài dạy dạy theo chủ đề: Gia đình  

- Tạo môi trường mở có các góc chơi phù hợp với chủ đề: Gia đình  
- Có đủ tranh cung cấp kiến thức ở các góc
- Các mẫu gơị mở ĐDĐC ở các góc để trẻ thực hiện
- Các loại nguyên vật liệu sẵn có ở các góc
- Sưu tầm các bài hát, bài thơ, câu chuyện, tranh ảnh về gia đình  
- Các đồ dùng đồ chơi
- Tranh truyện, thơ chữ to, album về chủ điểm
- Tuyên truyền nội dung chương trình CSGD trẻ với phụ huynh

NHÀ TRƯỜNG - Cơ sở vật chất đủ cho cô và trẻ thực hiện chương trình chăm sóc giáo dục trẻ chủ đề “ gia đình”
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PHỤ HUYNH - Sưu tầm các loại  tranh ảnh, bài hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề: Gia đình    
- Đóng góp đồ chơi, tranh ảnh về chủ đề 
- Sưu tầm các loại nguyên vật liệu: Giấy, bìa, lịch, hộp vải... 
- Kết hợp với cô giáo để cùng thống nhất cách CSGD trẻ

TRẺ - Cùng cô tạo  môi trường ở các góc
- Quan sát xắp xếp  ĐDĐC ở các góc chơi
- Quan sát  môi trường XQ trẻ
- Hoàn thành bức tranh chung về CĐ
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IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuầnT

T Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Trò chuyện , thảo luận về cách đóng gói bảo quản thức ăn.

- Trò chuyện để trẻ nói được tên và số điên thoại của người thân. Địa chỉ gia đình.

- Trò chuyện về ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số nhà, biển số xe…) 

- Cùng bé giới thiệu về gia đình mình : Trò chuyện, đàm thoại về họ tên, công việc của bố mẹ, những 

người thân trong gia đình và công việc của họ. Một số nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình

- Kể tên các loại thực phẩm an toàn     

- Quan sát các tình huống khi người thân trong gia đình, bạn bè khi gặp khó khăn. Trò chuyện cùng trẻ

- Dạy trẻ biết lễ phép trong giao tiếp "Vâng ạ"; "Dạ"; "Thưa",... Đóng kịch .Thực hành ứng xử trong 

giao tiếp

- Trò chuyện các thời điểm trong ngày: Sáng nay ai đưa con đến trường? Trưa nay các con sẽ ăn gì? 

Chiều nay ai sẽ đón các con?...

- Bật cho trẻ nghe các bài hát:Gia đình nhỏ hạnh phúc to; Tổ ấm gia đình; Nhà mình rất vui; Bố là tất 

cả; Mẹ yêu con; Cả nhà thương nhau...Nghe truyện: Thỏ con không vâng lời...

2 Thể dục 
sáng

* Khởi động: Cô và trẻ đi theo đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi

* Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với  nhạc bài : Cả nhà thương nhau
- Hô hấp: bóng bay
- Tay: Hai tay đưa ngang lên cao 
- Bụng, Lườn: Ngửa người phía sau
- Chân: Đứng đưa 1 chân ra phía trước
- Bật: Bật nhảy chân sáo
- * TCVĐ: Gieo hạt, Đi theo hiệu lệnh của cô
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

* Hồi tĩnh:  Đi lại nhẹ nhàng về tổ. 

Nhán
h 1

Ngày 20/10
- Lĩnh vực:PTTC
Tung bắt bóng với 
người đối diện

Ngày 21/10
- Lĩnh vực:PTTM
Múa minh họa: Mẹ 
đi vắng                                                              
( NH: Bàn tay mẹ)

Ngày 22/10
- Lĩnh vực:PTNT
Những người yêu 
thương và che chở 
cho bé (Quyền 
được yêu thương)

Ngày 23/10
- Lĩnh vực:PTNN
Thơ: Mẹ và con. 

Ngày 24/10
- Lĩnh vực: PTTM
Vẽ người thân 
trong gia đình.

Nhán
h 2

Ngày 27/10
- Lĩnh vực: PTTC
Chuyền, bắt bóng 
qua đầu

Ngày 28/10
- Lĩnh vực:PTNT
 So sánh chiều cao 
của 3 đối tượng.

Ngày 29/10
- Lĩnh vực:PTTM
Vẽ ngôi nhà của 
bé.(Quyền được 
học hành và phát 
triển tài năng)

Ngày 30/10
- Lĩnh vực:PTNN
thơ Em yêu nhà 
em.

Ngày 31/10
- Lĩnh vực:PTTM
 Dạy hát Nhà của 
tôi                                  
(NH: Khúc hát ru 
người mẹ trẻ)

Nhán
h 3

Ngày 3/11
- Lĩnh 

vực:PTTC&KN
XH

Kỹ năng gấp quần 
áo

Ngày 4/11
- Lĩnh vực:PTTC
Nhảy lò cò 3m

Ngày 5/11
- Lĩnh vực:PTNT
Xác định vị trí đồ 
vật so với bản thân 
trẻ và so với bạn 
khác (phía trước- 
phía sau, phía trên 
- phía dưới, phía 
phải - phía trái)

Ngày 6/11
- Lĩnh 

vực:PTNN  
Tích Chu

 ( Bổn phận của 
TE với gia đình)

Ngày 7/11
- Lĩnh vực:PTTM
Nặn đồ dùng 
trong gia đình

3

Ho
ạt 

độn
g 

học

Nhán
h 4

Ngày 10/11
- Lĩnh vực:PTTC

Tiết học: Đi 
bước thường trên 
ghế thể dục

Ngày 11/11
- Lĩnh vực:PTNT
Khám phá nguyên 
liệu làm tạp dề tạp 
dề(5E)

Ngày 12/11
- Lĩnh vực:PTTM 

Rèn kỹ năng âm 
nhạc                             
(NH: Chỉ có một 
trên đời)

Ngày 13/11
- Lĩnh vực:PTNN
Kể truyện sáng tạo 
về Gia đình 

Ngày 14/11
- Lĩnh vực:PTTM

Làm tạp dề
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

Nhán
h 1

Ngày 20/10 
- Quan sát thời tiết 
mùa thu đông
- TCVĐ: Ếch nhảy 
lá sen
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 21/10
- Trò chuyện với 
trẻ về cách nhận 
biết ý nghĩa các 
con số được sử 
dụng trong cuộc 
sống hằng ngày (số 
nhà, biển số 
xe…)"Trẻ có khả 
năng ghi nhớ các 
chữ số từ 1-10
 - TCVĐ: Chơi 
dung dăng, dung dẻ
- Chơi tự do tại khu 

vực đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 22/10
+ Đọc đồng dao: 
Gánh gánh gồng.
- TCVĐ: Chuyền, 
bắt bóng qua đầu
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời
 

Ngày 23/10
- Trò chuyện với 
trẻ về Tình cảm 
của những người 
thân chăm sóc bé
- TCVĐ: Khúc 
nhạc vui
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 24/10
+ Ôn luyện  Múa 
minh họa: Mẹ đi 
vắng.
- Chơi rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

4

Ho
ạt 

độn
g 

ngo
ài 

trời

Nhán
h 2

Ngày 27/10
Quan quang cảnh 
xung quanh 
trường 
- TCVĐ: Vận 
động viên nhí đua 
tài
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 28/10
- Trò chuyện với 
trẻ về cách nhận 
biết ý nghĩa các 
con số được sử 
dụng trong cuộc 
sống hằng ngày 
(số nhà, biển số 

xe…)"Trẻ có khả 
năng ghi nhớ các 

chữ số từ 1-10
- TCVĐ: Bò 

nhúng dấm

Ngày 29/10
+ Trò chuyện về 
ngôi nhà của bé 
trường 

- TCVĐ: Chơi về 
đúng nhà
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Ngày 30/10
- Đọc thơ: Thăm 
nhà bà.
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 31/10
+Ôn luyện: Hát 
Nhà của tôi   
+ TCVĐ: Lộn cầu 
vòng
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Nhán
h 3

Ngày 3/1
- Quan sát góc 
thiên nhiên 
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây.
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Ngày 4/10
+ Quan sát bầu trời 
mùa thu đông  
- TCVĐ: - Chơi 
dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 5/11
- Trò chuyện với 
trẻ về cách thể 
hiện tình cảm 
yêu mến, quan 
tâm đến người 
thân trong gia 
đình
- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa

- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Ngày 6/11
+VĐTTC Cháu 
yêu bà .
- TCVĐ: Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời

Ngày 7/11
+Vẽ phấn trên sân 
về Gia đình, đồ 
dùng gia đình
- TCVĐ: Đi kiểm 
chùa la
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Nhán
h 4

Ngày 10/11
- Quan sát trò 
chuyện về đặc 
điểm cấu tạo, hình 
dáng, màu sắc của 
tạp dề
- TCVĐ: Chuyển 
quả về nhà
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Ngày 11/11
- Quan sát quang 
cảnh xung quanh 
trường 
- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
- Chơi tự do tại khu 
vực đồ chơi ngoài 
trời

Ngày 12/11
+ Nhận dạng một 
số chữ cái: o,ô, ơ 
qua trò chơi
-  TCVĐ: Chơi ai 
nhanh hơn
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 
 

Ngày 13/11
+ Múa: Múa cho 
mẹ xem
- TCVĐ: Trời 

nắng, trời mưa
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

Ngày 14/11
+ Nghe kể chuyện 
dê con nhanh trí
- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng
- Chơi tự do tại 
khu vực đồ chơi 
ngoài trời 

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
14:4

2 3
0/1

0/2
025

bởi Đ
ỗ T

hị P
hượng ( 

31303304_p
huongdt )

 –
 T

rư
ờng M

N T
rạ

i C
huối



Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Kể tên một số nhóm thực phẩm mà trẻ biết

-  Cùng trẻ kể tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày tốt cho sức khoẻ như các nhóm chất giàu 

đạm, vitamin

- Hướng dẫn trẻ về cách ăn uống dinh dưỡng phòng bệnh 

- Trò chuyện hướng dẫn trẻ lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe

- Hướng dẫn trẻ cách cởi - mặc quần áo khi cần thiết

- Rèn cho trẻ cách bê cơm trong giờ ăn

- Quan sát, nhắc nhở trẻ: Tay trái cầm bát, tay phải cầm thìa, xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, không đổ 

thức ăn

- Giáo dục trẻ uống nước lã sẽ có hại cho sức khỏe của người thân trong GĐ

- Tạo thói quen bỏ rác đúng nơi quy định

Nhá
nh 1

Ngày 20/10 
Hướng dẫn trẻ: Biết số 
nhà, số điện thoại của 
người thân (Quyền được 
bảo đảm đến mức tối đa 
có thể được để sống còn 
và phát triển).

Ngày 21/10
+ Hướng dẫn trẻ 
so sánh chiều cao 
của 2 đối tượng.

Ngày 22/10
Đến thăm nhà bạn 
Hữu Anh

Ngày 23/10
+  Hát: Cả nhà 
thương nhau.

Ngày 24/10
- Trẻ tự giới thiệu 
về tên, tuổi, giới 
tính của bản thân, 
tên bố, mẹ..
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương cuối 
tuần.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhá Ngày 27/10 Ngày 28/10 Ngày 29/10 Ngày 30/10 Ngày 31/10
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Phân phối vào các ngày trong tuầnT
T Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

nh 2 Hướng dẫn trẻ tạo  
nhóm, so sánh 2 nhóm 
đối tượng trong phạm vi 
2; ghép đôi trong phạm 
vi 2,

Tổ chức cho trẻ 
cắt dán làm 
Album các chủ 
đề: GĐ

Nghe kể 
truyện:Nhổ củ cải

Múa:  Mẹ yêu 
không nào.   

-Trò chuyện về 
ngày nghỉ cuối 
tuần 

- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương cuối 
tuần.

Nhá
nh 3

Ngày 3/11
+ Trò chuyện vơi trẻ về 
một số đồ vật gây nguy 
hiểm: Bàn là, bếp đang 
đun, phích nước nóng, 
các vật sắc nhọn không 
nên nghịch.(Quyền 
được bảo vệ)

Ngày 4/11
+ Trò chuyện về 
Đồ dùng trong 
gia đình bé

Ngày 5/11
+ Đọc thơ: Lấy 
tăm cho bà.

Ngày 6/11
+ Tập đóng 
kịch: Nhổ củ 
cải

Ngày 7/11
+Xem Clip về 
các bạn nhỏ giúp 
đỡ người già ở 
nơi công cộng
- Liên hoan văn 
nghệ.
- Nêu gương cuối 
tuần.

Nhá
nh 4

Ngày 10/11
 Xem video về các loại 
tạp dề

Ngày 11/11
'+ Khảo sát 
nguyên liệu để 
làm tạp dề

Ngày 12/11
Khám phá qui trình 
tạo ra tạp dề

Ngày 13/11
Sáng tác nội 
dung truyện 
mới về tạp dề

Ngày 14/11
- Trưng bày sản 
phẩm, chia sẻ, 
nhận xét, đánh 
giá về tạp dề
- Liên hoan văn 
nghệ.Nêu gương 
cuối tuần
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Hoạt động chơi chủ đề: Gia Đình
T
T

Tên góc 
chơi

MĐ yêu cầu Nội dung
hoạt động

Chuẩn bị T1 T2 T3 T4 Ghi 
chú

- Sinh nhật bé
- Chăm sóc em bé

x x1 Góc  
phân vai

Bán hàng

- Trẻ biết nhập vai và 
đóng vai các thành viên 
trong gia đình.
- Biết làm một số công 
việc để chăm sóc người 
thân.
- Biết cách sắp xếp lau 
chùi các đồ dùng trong 
gia đình.
- Biết một số thao tác 
chế biến các món ăn 
cho gia đình.
- Biết cách tổ chức đi 
mua sắm đồ dùng cần 
thiết cho gia đình...

- Nấu các món ăn choGĐ
- Bé làm nội trợ

- Các đồ dùng gia đình 
: đồ dùng nấu ăn, để 
ăn, để uống…

- Một số thực phẩm, 
hoa quả...bánh sinh 

nhật, nến x x

+ Cửa  hàng thực phẩm
+ Bán các tranh ảnh về gia đình

x

+ Siêu thị Big C
+ Bán đồ dùng trong gia đình.

x

Nấu ăn
- Trẻ biết cách sắp đặt 
đồ dùng đồ chơi gọn 
gàng ngăn nắp.
- Biết thể hiện giao tiếp 
giữa 
người bán và người 

+ Siêu thị nội thất
+ Cửa hàng bán đồ dùng trong 
gia đình

- Đồ chơi tại góc chơi: 
bảng chế biến TP, 
bảng chia ăn, các TP
( đồ chơi, lôtô..)  cá , 
tôm, đậu, rau… x x
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+ Quầy hàng lưu niệm, cỏc loại 
thực phẩm 

+ Phòng khám đa khoa x

+ Phòng khám nhi x

+ Khám bệnh cho mọi người.. x

 Bác sĩ
- Trẻ biết thể hiện vai 
chơi của mình ở trong 
góc chơi.
- Biết cách bày tỏ , chia 
sẻ với người khác khi bị 
ốm đau
- Có thái độ ân cần 
niềm nở với bệnh nhân.
- Biết cách tuyên truyền 
một số bệnh

+ Bác sĩ lớp mình

- Các dụng cụ của bác 
sỹ: ống nghe, cặp nhiệt 
độ, thuốc, kim tiêm...

x

-Xây nhà cho bé. x

- Xây khu phố nhà em. x

- Xây khu chung cư. x

2 Góc xây 
dựng

-Trẻ biết cách nhập vai 
chơi trong nhóm , biết 
cách phân công công 
việc cho nhau cùng 
nhau hoàn thành công 
việc.
- Biết sử dụng các 
nguyên liệu tạo lên khu 
nhà ở cho bé.
- Biêt  cất lấy đồ dùng 
đồ chơi gọn gàng ngăn 
nắp

- Xây khu tập thể nhà bộ

- Đồ dùng đồ chơi tại 
góc chơi: Cây xanh, 
cây hoa, gạch , khối  
hình, thảm cỏ…
- Đồ chơi lắp ráp.
- Các nguyên liệu 
khác. x

3 Gúc nghệ 
thuật 
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- Vẽ, xé dán làm bức tranh  … 
về những người thân trong gia 
đình và dán vào khung ảnh.
- Dán thành hình người từ các 
hình vuông, hình tròn, tam giác, 
chữ nhật.

x

- Xếp hình người, hoa, đồ chơi 
từ que, hột hạt
- Thiết kế thời trang, trang phục 
cho những người thân trong gia 
đình.
- Cắt dán hình người thân trong 
gia đình.

x

- Làm quà tặng người thân
- Nặn chân dung người thân 
trong gia đình

x

Tạo hình - Trẻ sử dụng các kỹ 
năng đã học để tạo sản 
phẩm bằng các chất liệu 
khác nhau.
- Biết giới thiệu và đặt 
tên cho sản phẩm của 
mình.
- Phát triển trí tưởng 
tượng sáng tạo cho trẻ

- Làm búp bê: ông, bà, cha, mẹ 
và con từ các vỏ hộp.
- Làm ĐD trong GĐ bằng các 
nguyên vật liệu khác nhau
- Vẽ , xé dán  tranh ảnh, làm 
quà tặng cô , tô màu nước , làm 
tranh bằng các nvl

- Một số mẫu gợi ý.
- Các nguyên học liệu : 
Hộp giấy , hộp nhựa, 
bìa cattong, giấy màu 
các loại, len ,vải vụn, 
rơm rạ, keo, kéo, hột 
hạt…

x
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Âm nhạc - Hứng thú tham gia các 
bài hát về chủ đề .

- Kết hợp dụng cụ âm 
nhạc để vận động và 

chơi một số trò chơi âm 
nhạc 

- Hát, vỗ đệm theo tiết tấu, múa 
… các bài hát về gia đình: “cả 
nhà thương nhau, Hoa của mẹ, 
thương ba thương mẹ, cháu yêu 
bà, múa cho mẹ xem…”

- Đàn, 1số dụng cụ âm 
nhạc: xăc xô, trống, 
soong loan, mũ múa...
 

x x x x

4 Góc học 
tập

- Đếm, nhận biết và so sánh số 
lượng các thành viên trong gia 
đình và chọn chữ số tương ứng.
- Ghép hình, xếp hình người từ 
các hình hình học khác nhau
- Thêm bớt trong phạm vi 3.
- Chọn đồ dùng tương ứng với 
số

x

- Xếp chuỗi logic.
- Chọn đồ dùng tương ứng với 
số.
- Phân loại đồ dùng phòng 
khách và phòng bếp.
- Phân biệt màu sắc.

x
  

Khám phá 
khoa học -Trẻ có các kỹ năng : 

đếm, tạo nhóm,thêm bớt 
đọc ,viết…
- Có kỹ năng chơi một 
số trò chơi có luật.
- Biết thu dọn đồ dùng 
đồ chơi 

- Chọn đồ dùng cho người thân
- Chơi các loại bàn cờ với các 
hình và chữ số

- Đồ dùng đồ chơi tại 
các góc chơi.
- Các loại bàn cờ: 
- Các loại đồ dùng 
tranh ảnh về chủ đề, 
thùng phân loại.

x
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- So sánh chiều cao của các 
thành viên trong gia đình (2 đối 
tượng)
- Chơi các trò chơi: Bàn cờ, 
ghép tranh, bảng chun, xếp 
tương ứng. 

x

- Kể chuyện về gia đình mình.
- Làm sách , làm album về gia 
đình.
- Đọc các bài ca dao, đồng dao, 
tục ngữ,  câu đố về CĐ gia đình

x x x Góc sách - Trẻ có kỹ năng “Đọc, 
viết”.
- Biết cách sử dụng 
ngôn ngữ của mình để 
kể lại chuyện,kể chuyện 
sáng  tạo.
- Trẻ biết cách đọc sách, 
xem sách đúng cách.

- Kể chuyện theo tranh, kể 
chuyện sáng tạo, kể chuyện 
bằng rối….về CĐ gia đình 
- Đọc truyện, xem tranh ảnh về 
gia đình: “ Nhổ củ cải”,  ”,”Chú 
vịt xỏm”..

- Tranh ảnh có nội 
dung về chủ đề.
- Tranh thơ , chuyện 
chữ to, câu đố , đồng 
dao, ca dao, tục ngữ về 
gia đình.
- Băng thơ chuyện có 
nội dung về chủ đề .
- Giấy keo, kéo.

x

5 Góc vận 
động 

- Trẻ thực hiện được 
một số các trò chơi vận 
động

- Trẻ chơi : Bolinh, Bò chui qua 
cổng, Tung bóng, kéo co, đá 
cầu, ném vòng.Đi kiễng gót liên 
tục...

-Đồ dùng, đồ chơi thể 
chất

x x x x

Thực hành,trải nghiệm,  phân loại 
rác phân hủy được và rác không 
phân hủy được 

x6 Góc thiên 
nhiên

- Trẻ biết sử dụng các 
từ thông dụng chỉ sự 
vật, hoạt động, đặc 
điểm
- Trẻ nói được tên các 
loại cây 
- Trẻ biết cách chăm 
sóc cây 
- Trẻ thích tham gia 

- Trẻ quan sát , hỏi trẻ về tên 
các loại cây , từng bộ phận của 
cây 
- Trẻ chăm sóc cây , gieo hạt 

- 2 thùng rác có ký 
hiệu…
- Hạt giống , đồ dùng 
chăm sóc cây , nước… 
Cây lá dài, lá ngắn, lá 
tròn... x x
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cùng cô và các bạn - Cả lớp cùng tham gia chơi 

                           GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Tú- Nguyễn Thị Đoan

TỔ TRƯỞNG CM

Nguyễn Thúy Vượng

HIỆU PHÓ CM

Lưu Thị Trang
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